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TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC 

	TT
	          Họ  và  tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn  Đình
	An
	19/05/1978
	Quảng Nam
	TCQLTTCS
	Công An Xã Bình Giang – Thăng bình – QNam
	01206110666
	

	2 
	Hoàng Ng: Duy
	Anh
	04/04/1992
	Quảng Nam
	TC Luật
	Khối phố 11 – P An Mỹ - TP Tam Kỳ
	0935900026
	

	3 
	Trần Thị Kim
	Ánh
	15/09/1978
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Phòng PC 47 – Công an Quảng Nam
	0935091081
	

	4 
	Đặng   Thị
	Ánh
	04/04/1984
	Quảng Nam
	TCVTLT
	UBND Xã Quế Bình – Hiệp Đức – QNam
	0976012321
	

	5 
	Nguyễn  Văn
	Ba
	10/08/1979
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An Xã Tiên Phong – Tiên Phước – QNam
	0905922005
	

	6 
	Trần  Quốc
	Bảo
	06/09/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Bình Định nam – Thăng Bình – QNam
	0988101118
	

	7 
	Nguyễn  Minh
	Bình
	08/04/1983
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Vinh – Phú Ninh – Quảng Nam
	01672594918
	

	8 
	Trần
	Bình
	09/03/1977
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Bình Lâm – Hiệp Đức – QNam
	0984496009
	

	9 
	Nguyễn  Ngọc
	Cảnh
	10/10/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tiên Phong – Tiên Phước – QNam
	0912999437
	

	10 
	Nguyễn Ngọc
	Châu
	20/05/1980
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Xuân I – Núi Thành – QNam
	01644172113
	

	11 
	Nguyễn  Văn
	Chiến
	21/10/1983
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Công an huyện Nam Trà My – QNam
	0973048452
	

	12 
	A Ting
	Chim
	16/10/1989
	Quảng Nam
	TC Pháp luật
	UBND Xã A Vương – Tây Giang – QNam
	0977699956
	

	13 
	Đoàn Chí
	Công
	03/08/1980
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Phòng PX 14 Công an Quảng Nam
	0905275233
	

	14 
	Nguyễn  Văn
	Công
	22/01/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Hội Nông dân xã Phước Ninh – Nông Sơn – QNam
	01657677516
	

	15 
	Nguyễn  Văn
	Danh
	12/08/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Thị trấn Núi Thành – Núi Thành – QNam
	01228562697
	

	16 
	Trương Thị
	Diễm
	14/10/1990
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Bình Định Nam – Thăng Bình - QNam
	01202571484
	

	17 
	Đoàn  Kim
	Diễn
	01/01/1972
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Mỹ - Tiên Phước – QNam
	01658173679
	

	18 
	Trần  Thị
	Diệp
	21/07/1985
	Quảng Nam
	TCHCV Thư
	UBND Xã Thăng Phước- Hiệp Đức- QNam
	0905704310
	

	19 
	Ngô  quang
	Định
	11/04/1984
	Quảng Nam
	TCĐTTSAN
	Trường TC Cảnh sát  - Bình Nguyên – TB – QN
	0935455069
	

	20 
	Nguyễn Danh
	Dự
	09/05/1984
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Cảnh – Tiên Phước – QNam
	0987655862
	

	21 
	Hồ Thị
	Đua
	10/08/1989
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND xã Trà Linh – Nam trà My – QNam
	0962816727
	

	22 
	Phạm Minh
	Đức
	29/05/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tam Thành – Phú Ninh – QNam
	0972271879
	Nghỉ học

	23 
	Trần  Văn
	Dũng
	10/10/1971
	Quảng Nam
	TCQLHCNN
	UBND Xã Bình Lâm – Hiệp Đức – QNam
	01295191797
	

	24 
	Nguyễn  Thanh
	Dũng
	03/06/1983
	Quảng Nam
	TCCSKVực
	Phòng Hậu cần – Công an QNam
	0935197497
	

	25 
	Phạm  Hồng
	Dương
	14/10/1988
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công an huyện - Núi thành – QNam
	0973172773
	

	26 
	Đỗ Thế
	Dưỡng
	01/06/1982
	Quảng Nam
	TCQLHC
	Trại Giam Công an tỉnh Quảng Nam
	0912491415
	

	27 
	Nguyễn Văn
	Duy
	06/01/1983
	Quảng Nam
	TCTSANinh
	Công an Bắc Trà My – QNam
	0988618835
	

	28 
	Lê  Nho
	Hà
	12/11/1981
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Trại Giam Công an Quảng Nam
	0987750999
	

	29 
	Nguyễn  Đình
	Hải
	28/02/1980
	Quảng Nam
	TCQTTXH
	Công an tỉnh Quảng Nam ( 119 Trưng Nữ Vương )
	0905504347
	

	30 
	Phùng Văn
	Hải
	21/03/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Lãnh – Tiên Phước- QNam
	0916906363
	

	31 
	Hồ Thị
	Hẹn
	12/06/1983
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Trà Mai – Nam Trà My – QNam
	01674383571
	

	32 
	Phạm  Thị
	Hiền
	15/09/1092
	Quảng Nam
	TCLLCHHC
	UBND Xã Sông Trà- Hiệp Đức – QNam
	01669108041
	

	33 
	Nguyễn thị Như
	Hiền
	24/02/1982
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Cảnh – Tiên Phước- QNam
	
	

	34 
	Bùi thị Thu
	Hiền
	26/12/1984
	Quảng Nam
	HC Văn Thư
	UBND Xã Tam Thăng – Tam Kỳ - QNam
	01688593719
	

	35 
	Đào Thị
	Hiếu
	15/04/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn – QNam
	0974877944
	

	36 
	Nguyễn  Tấn
	Hòa
	04/05/1972
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Bình Lâm – Hiệp Đức – QNam
	0986455259
	

	37 
	Nguyễn
	Hòa
	01/01/1971
	Quảng Nam
	TCQLVH
	UBND Xã Bình Định Nam – Thăng Bình- QNam
	0983557511
	

	38 
	Trần  Ngọc
	Hoàng
	21/08/1977
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Phòng PB11 Công An Quảng Nam
	0982407199
	

	39 
	Lê  Đình 
	Hoàng
	30/11/1986
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Công An huyện Phú Ninh – QNam
	0979969435
	

	40 
	Trương  Ánh
	Hùng
	12/02/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Thành – Phú ninh - QNam
	01667016011
	

	41 
	Nguyễn Phi
	Hùng
	20/10/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Cảnh – Tiên Phước – QNam
	0984466955
	

	42 
	Lê  Phi
	Hùng
	10/10/1970
	Thái Bình
	TCQLTTXH
	UBND Xã Quế Châu – Quế Sơn – QNam
	0975416159
	

	43 
	Âu  Quốc
	Huy
	29/04/1978
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Quế Long – Quế Sơn – QNam
	01664203054
	

	44 
	Châu  Ngọc
	Kha
	12/02/1972
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND xã Tam Xuân – Núi thành – QNam
	01286127543
	

	45 
	Võ  Văn
	Khiêm
	15/10/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Bình an – Thăng Bình – QNam
	0977932539
	

	46 
	Hồ  Đức
	Khuyên
	05/01/1991
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Quế Lâm – Nông Sơn – Quảng Nam
	01672446503
	

	47 
	Trần  Thị
	Lang
	06/08/1983
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Bình Sơn – Hiệp Đức - QNam
	01665017477
	

	48 
	Phạm  Quốc
	Lập
	24/04/1983
	Quảng Nam
	TCCSVT
	80 Trần Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam
	0605365381
	

	49 
	Trương  Văn
	Linh
	16/05/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Đàn – Phú Ninh – QNam
	0975036216
	

	50 
	Nguyễn Thanh
	Lịnh
	05/03/1987
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam tiến – Núi thành – QNam
	0905844009
	

	51 
	Lê  Văn
	Lợi
	01/09/1981
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Bình Định bắc – Thăng Bình – QNam
	0984570042
	

	52 
	Nguyễn  quang
	Lực
	26/04/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công an Phú Ninh – Quảng Nam
	0935547417
	

	53 
	Nguyễn  Công
	Luyện
	16/10/1987
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Lập – Tiên Phước – QNam
	01667025090
	

	54 
	Trần  Tấn
	Minh
	05/06/1975
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Thăng Phước – Hiệp Đức – QNam
	0978740399
	

	55 
	Nguyễn Thị Ly
	Na
	21/09/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	Hội chữ thập đỏ - Hiệp Đức
	01686584248
	

	56 
	Trương  Hải
	Nam
	05/09/1976
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Xuân – Núi Thành – Qnam
	01687994642
	

	57 
	Nguyễn  Hồng
	Nga
	08/09/1986
	Hậu Giang
	TCQLTTXH
	Công an huyện Núi thành – Quảng Nam
	0982363383
	

	58 
	Lưu Thị ánh
	Nga
	01/03/1985
	Quảng Nam
	TCQLHC
	UBND Xã Trà Đông – Bắc Trà My – QNam
	0987050853
	

	59 
	Trần Thị Mỹ
	Ngân
	10/11/1990
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Bình Sơn – Hiệp Đức – QNam
	0976557257
	

	60 
	Võ   Văn
	Nghĩa
	24/12/1981
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Bình Lâm – Hiệp Đức – Quảng Nam
	01682155161
	

	61 
	Nguyễn Thị
	Nghĩa
	10/08/1983
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Quế Thuận – Quế Sơn – QNam
	01693366653
	

	62 
	Ôn Thái 
	Nghiêm
	30/07/1984
	Quảng Nam
	QLGDCTPN
	Công an Trại giam An Điềm – Đại Lộc – QNam
	0935822702
	

	63 
	Nguyễn  Thị
	Nghiêm
	04/12/1987
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Tam Dân – Phú ninh – QNam
	0979787910
	

	64 
	Hoàng Thị Bích
	Ngọc
	05/02/1981
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	80 Trần Phú - Tam Kỳ
	0905484737
	

	65 
	Nguyễn  Cao
	Nguyên
	05/07/1972
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tiên Hà – Tiên Phước – QNam
	01678913218
	

	66 
	Đặng Công 
	Nguyệt
	30/12/1968
	Quảng Nam
	CĐCảnh sát
	Phòng PA 92 – Công an Quảng Nam
	0977888123
	

	67 
	Nguyễn Đức
	Nhâm
	10/09/1982
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	CA TP Tam Kỳ - QNam (178 Hùng Vương – TK)
	0905669005
	

	68 
	Lê Thị Thanh
	Nhàn
	20/11/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Hiệp Thuận – Hiệp Đức – QNam
	0986249432
	

	69 
	Nguyễn  Vũ
	Nhân
	20/12/1981
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Hiệp Thuận – Hiệp Đức – QNam
	01688321118
	

	70 
	Võ  Duy
	Nhất
	28/10/1984
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Hòa – Núi Thành – QNam
	0905801084
	

	71 
	Nguyễn Thế
	Nhật
	13/12/1982
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Đàn – Phú Ninh – QNam
	0935897987
	

	72 
	Đinh Thị Kiều
	Oanh
	12/07/1986
	Quảng Nam
	TCHCV Thư
	UBND Xã Quế Lưu – Hiệp  Đức – QNam
	01679628319
	

	73 
	Ngô  Phú
	Pháp
	14/02/1983
	Quảng Nam
	TCCSVTĐN
	Phòng PC65 Công an Quảng nam
	0905628465
	

	74 
	Nguyễn  Văn
	Phú
	01/10/1987
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Trà Ka – Bắc Trà My
	01627865044
	

	75 
	Đặng Hữu
	Phúc
	15/12/1983
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Sơn – Núi thành – QNam
	0935012646
	

	76 
	Phạm  Thị
	Phương
	30/07/1986
	Quảng Nam
	HCVăn thư
	UBND Xã Bình Sơn – Hiệp Đức – QNam
	0987921227
	

	77 
	Nguyễn Thị Hoài
	Phương
	20/08/1986
	Dak Lắc
	TC Kế toán
	Phòng Hậu cần Kỹ thuật – Công An QNam
	01227494144
	

	78 
	Lê Thị Thanh
	Phương
	05/05/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Đảng ủy xã Quế Bình – Hiệp Đức – QNam
	01634058306
	

	79 
	Lê Thị Kim
	Phượng
	13/10/1990
	Quảng Nam
	ĐTTSAN
	Công an Duy Xuyên – Quảng Nam
	0985227347
	

	80 
	Nguyễn  Quốc
	Phượng
	10/08/1968
	Quảng Nam
	TCQLTTCS
	UBND Xã Tam Đại – Phú Ninh – QNam
	0905823113
	

	81 
	Lê Xuân
	Quang
	24/06/1979
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND xã Bình Sơn – Hiệp Đức - QNam
	0985689707
	

	82 
	Nguyễn  Vinh
	Quang
	06/03/1989
	Quảng Nam
	TCĐTTSAN
	Công An Huyện Phú Ninh – QNam
	0905105663
	

	83 
	Nguyễn Thanh
	Quang
	15/05/1986
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An Xã Tam Sơn – Núi Thành – QNam
	01674288001
	

	84 
	Trần Thị Thu
	Quyên
	10/04/1980
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND xã Thăng Phước – Hiệp Đức – QNam
	0989707306
	

	85 
	Lâm  Chí
	Quyết
	    1975
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UNBD Xã Sông Trà – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0977029645
	

	86 
	Huỳnh thị Ngọc
	Sang
	14/08/1987
	Quảng Nam
	CĐQTNLực
	35- Hoàng Hữu Nam – Tam Kỳ - QNam
	0905945567
	

	87 
	Lê  Thị
	Sen
	07/02/1984
	Quảng Nam
	TCTC Ph nữ
	UBND Xã Thăng Phước – Hiệp Đức – QNam
	0983314034
	

	88 
	Nguyễn Thái
	Sơn
	05/05/1982
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Lãnh – Phú Ninh – Quảng Nam
	0973386136
	

	89 
	Võ  Thanh
	Sơn
	02/02/1964
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Đàn – Phú Ninh – QNam
	01687861949
	

	90 
	Đặng 
	Sự
	01/12/1965
	Quảng Nam
	CĐCSND
	Phòng cảnh sát truy nã tội phạm – CA Quảng Nam
	0914228412
	

	91 
	Nguyễn  Văn
	Sự
	31/03/1971
	Khánh Hòa
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Lãnh – Phú Ninh – Quảng Nam
	01629879737
	

	92 
	Nguyễn  Thị
	Sương
	18/02/1984
	Đà Nẵng
	TCLLCT
	Bí thư Đoàn xã Quế Thọ - Hiệp Đức – QNam
	0974400072
	

	93 
	Đồng  Đắc
	Sỹ
	05/04/1981
	Quảng Nam
	TCQLTTHX
	UBND Xã Tam Lộc – Phú Ninh – QNam
	0905234447
	

	94 
	Lê
	Tám
	12/12/1969
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Đại Thắng – Đại Lộc – Quảng Nam
	0903097309
	

	95 
	Lương
	Tâm
	13/10/1977
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xa Đại Chánh – Đại Lộc – QNam
	01262767396
	

	96 
	Nguyễn  Duy
	Tân
	03/02/1966
	Quảng Nam
	TCCSĐT
	Phòng PC 65 – Công an Quảng Nam
	0914062020
	

	97 
	Trương Duy
	Tân
	15/07/1984
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Dân – Phú Ninh - QNam
	01688830883
	

	98 
	Nguyễn  Văn
	Thận
	21/10/1979
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Thị trấn Tân an – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0979616447
	

	99 
	Nguyễn  Văn
	Thanh
	07/10/1971
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tam Lãnh – Phú Ninh – Quảng Nam
	01688040263
	

	100 
	Châu Thị Ngọc
	Thanh
	14/09/1990
	Quảng Nam
	TCQTTXH
	Công an tỉnh Quảng Nam ( 119 Trưng Nữ Vương )
	0982302042
	

	101 
	Nguyễn Văn
	Thành
	05/10/1978
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Phòng PC 06 – Công an Quảng Nam
	01234500279
	

	102 
	Nguyễn  Mậu 
	Thành
	10/12/1981
	Quảng Nam
	TCĐTTSAN
	Công an Huyện Phước Sơn – QNam
	0905408878
	

	103 
	Nguyễn  Quang
	Thành
	01/01/1987
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Đàn – Phú Ninh – QNam
	0976100590
	

	104 
	Lương  Quang
	Thọ
	26/07/1977
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Giang – Núi Thành- QNam
	01646302616
	

	105 
	Nguyễn  Thị
	Thủy
	18/02/1986
	ĐăcLăk
	TC Luật
	TT Giao dịch 1 cửa – Tam An – Phú Ninh
	01686068684
	

	106 
	Võ  Thị Thu
	Thủy
	01/03/1982
	Quảng Nam
	TCVTLT
	Chi cục thi hành án Quế Sơn – QNam
	0913696171
	

	107 
	Phạm Thị Hoàng
	Tiên
	14/09/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công an TP Tam Kỳ ( 178 Hùng Vương – Tam Kỳ )
	0905994474
	

	108 
	Phan  Minh
	Tiến
	28/01/1980
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Trại Giam Công an Quảng Nam
	0905050235
	

	109 
	Đinh  Ngọc
	Toàn
	18/02/1976
	Quảng Bình
	CĐ Luật
	Công an Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
	0912595099
	

	110 
	Dương Bá
	Tòng
	01/08/1965
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tam Vinh – Phú Ninh – Quảng Nam
	0908173010
	

	111 
	Nguyễn Công
	Trải
	16/05/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An huyện Phú Ninh – Phú Ninh – Quảng Nam
	0905689737
	

	112 
	Trần Q. Châu
	Trân
	23/01/1985
	Quảng Nam
	TCĐTNVụ
	02 Trần Quý Cáp  - TP Tam Kỳ - QNam
	0932568986
	

	113 
	Nguyễn  Đình
	Trí
	01/01/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An huyện Nam Trà My – Quảng Nam
	0905512571
	

	114 
	Mai
	Trí
	14/12/1973
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tam Mỹ Tây – Núi Thành – Quảng Nam
	0979298644
	

	115 
	Trương Thành
	Trung
	21/04/1982
	Quảng Nam
	TCCSKVực
	Phòng PC 54 Công an Quảng Nam
	0914116613
	

	116 
	Đỗ  Văn
	Trung
	02/02/1982
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Trại tạm Giam Công An tỉnh QNam 
	0905243464
	

	117 
	Nguyễn Vũ Đình
	Trung
	13/03/1980
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Lập- Tiên Phước – QNam
	0977317845
	

	118 
	Trần Ngọc
	Trưởng
	30/09/1980
	Quảng Nam
	TCTTXHCS
	UBND Xã Tam Dân – Phú Ninh – QNam
	0914152512
	

	119 
	Đoàn  Văn
	Tú
	11/08/1985
	Quảng Ngãi
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tam Sơn – Núi thành- QNam
	01645100977
	

	120 
	Đặng thị Lệ
	Tú
	26/10/1978
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Quế Thọ - Hiệp Đức – QNam
	01657034776
	

	121 
	Võ
	Tư
	01/01/1967
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Thành – Phú Ninh – QNam
	0987364846
	

	122 
	Nguyễn Hoàng
	Tuấn
	10/02/1985
	Quảng Nam
	CĐGDTC
	Công An Duy Xuyên – QNam
	0935303406
	

	123 
	Trần  Hoàng
	Tùng
	04/08/1986
	Quảng nam
	TCQLTTCS
	Công An Xã Bình Dương – Thăng bình – QNam
	0905117424
	

	124 
	Trần Thị Luy
	Uyên
	07/11/1988
	Quảng Nam
	TCDu lịch
	141/26 Trần Cao Vân – Tam kỳ - QNam
	01229585662
	

	125 
	Hồ  Hữu
	Vân
	20/04/1967
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Đại Hòa – Đại Lộc – Quảng Nam
	05103764947
	

	126 
	Trương Lê 
	Vân
	13/03/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Sông Trà – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0982309613
	

	127 
	Huỳnh Thị Thanh
	Vân
	05/10/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Hiệp Thuận – Hiệp Đức – Quảng Nam
	01697499468
	

	128 
	Phạm Thị Thúy
	Vân
	06/06/1982
	Quảng Nam
	TCHC
	UBND Thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn – QNam
	0976326795
	

	129 
	Đỗ thị Kim
	Vi
	20/04/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Đại Hòa – Đại Lộc – Quảng Nam
	0932561386
	

	130 
	Trần  Công
	Viên
	20/11/1988
	Quảng Nam
	TCHCTTXH
	Công an huyện Nam Trà My – QNam
	0972115568
	

	131 
	Phan Thanh 
	Việt
	12/07/1980
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Hiệp Hòa – Hiệp Đức – QNam
	0989498918
	

	132 
	Hồ  Đức
	Vinh
	23/09/1987
	Quảng Nam
	ĐTTSTP
	Công An Duy Xuyên – Quảng Nam
	0935991388
	

	133 
	Thái Ngọc
	Vinh
	10/08/1981
	Quảng Nam
	TCHCTTXH
	Công An Huyện Điện Bàn – QNam
	0905909711
	

	134 
	Nguyễn  Văn
	Xử
	11/04/1980
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công An xã Thăng Phước- Hiệp Đức – QNam
	
	

	135 
	Lê  Văn
	Xuân
	19/06/1974
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công an xã Hiệp Hòa – Hiệp Đức – QNam
	0988008695
	

	136 
	Lê  Thị
	Yên
	21/08/1978
	Quảng Nam
	TCQLHC
	UBND Xã Trà Đông – Bắc Trà My – QNam
	01635781089
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TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC PHẢI HỌC CHUYỂN ĐỔI

	TT
	          Họ  và  tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	01
	Đặng thị
	Ánh
	04/04/1984
	Quảng Nam
	TCVTLT
	UBND Xã Quế Bình – Hiệp Đức – Qnam
	0976012321
	

	02
	Trần Thị Kim
	Ánh
	15/09/1978
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Phòng PC 47 – Công an Quảng Nam
	0935091081
	Cđôi

	03
	Trần
	Bình
	09/03/1977
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Bình Lâm – Hiệp Đức – QNam
	0984496009
	Cđôi

	04
	Nguyễn Ngọc
	Châu
	20/05/1980
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Xuân I – Núi Thành – QNam
	01644172113
	Cđôi

	05
	ALăng
	CLư
	12/06/1980
	Quảng Nam
	TCCTNVDĐ
	UBND Xã A Vương – Tây Giang – QNam
	01674632993
	Bỏ thi

	06
	Trần  Thị
	Diệp
	21/07/1985
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Thăng Phước -  Hiệp Đức – Qnam
	0905704310
	

	07
	Bùi thị Thu
	Hiền
	26/12/1984
	Quảng Nam
	HC Văn Thư
	UBND Xã Tam Thăng – Tam Kỳ - QNam
	01688593719
	Cđôi 

	08
	Nguyễn
	Hòa
	01/01/1971
	Quảng Nam
	TCQLVH
	UBND Xã Bình Định Nam – Thăng Bình- QNam
	0983557511
	Cđôi

	09
	Zơ Râm
	Huê
	03/09/1990
	Quảng Nam
	TC Kế toán
	UBND Xã La Ê – Nam giang – QNam
	01663034410
	Bỏ thi

	10
	Trần  Tấn
	Minh
	05/06/1975
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Thăng Phước – Hiệp Đức – QNam
	0978740399
	Cđôi

	11
	Trương  Hải
	Nam
	05/09/1976
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Xuân – Núi Thành – Qnam
	01687994642
	Cđôi

	12
	Nguyễn  Thị
	Nghiêm
	04/12/1987
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Tam Dân – Phú ninh – QNam
	0979787910
	Cđôi 

	13
	Nguyễn  Vũ
	Nhân
	20/12/1981
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Hiệp Thuận – Hiệp Đức – QNam
	01688321118
	Cđôi

	14
	Đặng thị Hồng
	Nhạn
	26/11/1981
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Quế Bình - Hiệp Đức – QNam
	01235931953
	Rút hồ sơ

	15
	Nguyễn Thế
	Nhật
	13/12/1982
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Đàn – Phú Ninh – QNam
	0935897987
	Cđôi

	16
	Đinh Thị Kiều
	Oanh
	12/07/1986
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Quế Lưu – Hiệp Đức – QNam
	01679628319
	

	17
	Phạm  Thị
	Phương
	30/07/1986
	Quảng Nam
	HCVăn thư
	UBND Xã Bình Sơn – Hiệp Đức – QNam
	0987921227
	Cđôi

	18
	Nguyễn Thị Hoài
	Phương
	20/08/1986
	Dak Lắc
	TC Kế toán
	Phòng Hậu cần Kỹ thuật – Công An QNam
	01227494144
	Cđôi

	19
	Lê Thị Thanh
	Phương
	05/05/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	Đangt ủy xã Quế Bình – Hiệp Đức – QNam
	01634058306
	Cđôi

	20
	Lâm  Chí
	Quyết
	1975
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UNBD Xã Sông Trà – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0977029645
	Cđôi

	21
	Huỳnh thị Ngọc
	Sang
	14/08/1987
	Quảng Nam
	CĐQTNLực
	35- Hoàng Hữu Nam – Tam Kỳ - QNam
	0905945567
	Cđôi

	22
	Lê  Thị
	Sen
	07/02/1984
	Quảng Nam
	TCCTPh. Nữ
	UBND Xã Thăng Phước – Hiệp Đức – QNam
	0983314034
	Cđôi

	23
	Nguyễn  Văn
	Sự
	31/03/1971
	Khánh Hòa
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Lãnh – Phú Ninh – Quảng Nam
	01629879737
	Cđôi

	24
	Nguyễn  Thị
	Sương
	18/02/1984
	Đà Nẵng
	TCLLCT
	Bí thư Đoàn xã Quế Thọ - Hiệp Đức – QNam
	0974400072
	Cđôi

	25
	Nguyễn  Quang
	Thành
	01/01/1987
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Đàn – Phú Ninh – QNam
	0976100590
	Cđôi

	26
	Võ thị Lệ
	Thủy
	01/03/1982
	Quảng Nam
	TCVTLT
	Chi Cục thi hành án dân sự Quế Sơn – Qnam
	0913696171
	

	27
	Lương  Quang
	Thọ
	26/07/1977
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Tam Giang – Núi Thành- QNam
	01646302616
	Cđôi

	28
	Đặng thị Lệ
	Tú
	26/10/1978
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Quế Thọ - Hiệp Đức – QNam
	01657034776
	Cđôi

	29
	Nguyễn Hoang
	Tuấn
	10/02/1985
	Quảng Nam
	CĐGDTC
	Công An Duy Xuyên – QNam
	0935303406
	Cđôi

	30
	Trần Thị Luy
	Uyên
	07/11/1988
	Quảng Nam
	TCDu lịch
	141/26 Trần Cao Vân – Tam kỳ - QNam
	01229585662
	Cđôi

	31
	Trương Lê 
	Vân
	13/03/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Sông Trà – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0982309613
	Cđôi

	32
	Huỳnh Thị Thanh
	Vân
	05/10/1984
	Quảng Nam
	TCLLCT
	UBND Xã Hiệp Thuận – Hiệp Đức – Quảng Nam
	01697499468
	

	33
	Phạm Thị Thúy
	Vân
	06/06/1982
	Quảng Nam
	TCHC
	UBND Thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn – QNam
	0976326795
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